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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 TC

1 Nguyễn Vũ Phương Anh 92 1 1 1 1 1 1 6

2 Phan Ngô Ngọc Anh 92 1 1 1 1 1 1 1 7

3 Trần Đặng Trâm Anh 92 1 1 1 1 1 1 1 7

4 Từ Ngọc Lam Anh 92 1 1 1 1 1 1 6

5 Lê Trần Quỳnh Chi 92 1 1 1 1 1 1 6

6 Nguyễn Lý Bội Cơ 92 1 1 1 1 1 1 1 1 8

7 Nguyễn Công Danh 92 1 1 1 1 1 1 6

8 Hoàng Thế Hiển 92 1 1 1 1 1 5

9 Đỗ Huy Hoàng 92 1 1 1 1 1 1 1 7

10 Lại Vân Khánh 92 1 1 1 1 1 1 6

11 Nguyễn Hòang Khiêm 92 1 1 1 1 1 1 1 1 8

12 Phạm Minh Khôi 92 1 1 1 1 1 1 1 7

13 Hồ Ngọc Thiên Kim 92 1 1 1 1 1 1 6

14 Nguyễn Thế Long 92 1 1 1 1 1 1 1 7

15 Võ Thành Luân 92 1 1 1 1 1 1 1 7

16 Nguyễn Thị Tuyết Mai 92 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 13

17 Nguyễn Hồng Minh 92 1 1 1 1 1 1 1 1 8

18 Trần Hữu Minh 92 1 1 1 1 1 5

19 Trần Quang Minh 92 1 1 1 1 1 5

20 Khả Quế My 92 1 1 1 1 1 1 6

21 Đỗ Trần Bảo Ngọc 92 1 1 1 1 1 5

22 Lê Hồng Như Ngọc 92 1 1 1 1 1 1 1 1 8

23 Đỗ Ngọc Yến Nhi 92 1 1 1 1 1 1 1 7

24 Trần Huỳnh Nhi 92 1 1 1 1 1 1 1 1 8

25 Tống An Nhiên 92 1 1 1 1 1 1 1 2 9

26 Lưu Hoàng Cẩm Nhung 92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

27 Lê Hoàng Thiên Phúc 92 1 1 1 1 1 5

28 Trần Đặng Minh Quân 92 2 1 1 1 1 1 1 8

29 Hoàng Tú Quỳnh 92 1 1 1 1 1 1 1 7

30 Lê Đức Tài 92 1 2 1 1 1 1 1 8

31 Phan Hồng Tân 92 1 1 1 1 1 1 6

32 Trần Vũ Thanh Thảo 92 1 1 1 1 1 5

33 Tô Đoàn Minh Thiện 92 1 1 1 1 1 1 6

34 Nguyễn Lê Anh Thủy 92 1 1 1 1 1 1 6

35 Lê Ngọc Minh Thư 92 1 1 1 1 1 1 6

36 Lê Thị Hoàng Thư 92 1 1 1 1 1 1 6

37 Lữ Minh Thư 92 1 1 1 1 1 1 1 7

38 Nguyễn Minh Thư 92 1 1 1 1 1 1 1 7

39 Phạm Xuân Tiên 92 1 1 1 1 1 1 6

40 Hoàng Minh Triết 92 1 1 1 1 1 1 6

41 Nguyễn Hiếu Trung 92 1 1 1 1 1 1 6

42 Nguyễn Thanh Vy 92 1 1 1 1 1 5

43 Trần Huỳnh Yến Vy 92 1 1 1 1 1 1 1 7
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